
HỘI ĐỒNG THI NÂNG
NGẠCH CÔNG CHỨC

DANH SÁCH CÔNG CHỨC ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC  NĂM 2022
(Kèm theo Thông báo số:       /TB-HĐTNN      ngày     tháng năm 2022 của Hội đồng thi)
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Trình độ
chuyên

môn

Trình
độ

QLNN

Trình độ tin
học

Trình độ
ngoại ngữ

Tin
học

Ngoạ
i ngữ

1 2 3 4 6 10 12 13 14 16 17 18 19 25

I Từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự: 03

1 Nguyễn Mạnh Cường 10-10-1984 Phòng KH-TC, Sở
Y tế

Đại học Kế
toán; Ths Tài
chính - Ngân

hàng

Chuyên
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

TA: Bậc 3 -
ĐHSPHN x

Chứng
chỉ tiếng
Mông

2 Lò Thị Kiều 25/8/1988 Phòng Tư pháp
huyện Nậm Nhùn Đại học Luật Chuyên

viên
ƯDCNTTCB -
ĐH Hòa Bình

Toefle ITP
393 - IIG x

Người
dân tộc
thiểu số
(Thái)

3 Nguyễn Khánh Tùng 10-09-1970

Phó phòng quản lý
xe, Vụ Quản trị -

Tài vụ, Văn phòng
Chủ tịch nước

Đại học Chuyên
viên Văn phòng Anh B Tiếng

anh

Công văn số
1040/VPCTN-TCHC
ngày 04 tháng 7 năm
2022 của Văn phòng

Chủ tịch nước về
việc cử công chức dự
thi nâng ngạch cán sự

1
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II Từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên: 46

1 Nguyễn Văn Đoàn 12-03-1989
Phòng Xây dựng

chính quyền, Sở Nội
vụ

Đại học Luật
KT

Chuyên
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng anh B
- ĐH Thành
Đông 2016

x
Chứng

chỉ tiếng
Mông

2 Phạm Thị Hiển 28-09-1986 Phòng Tổ chức Biên
chế, Sở Nội vụ

Đại học Luật
KT

Chuyên
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng Anh
TOEFL ITP

403 - IIG
x

Chứng
chỉ tiếng
Mông

3 Lê Thị Mai Linh 16/2/1989 Phòng Văn phòng
Sở Ngoại vụ

Đại học Luật
KT

Chuyên
viên Cao đẳng CNTT

Tiếng Anh
TOEFL ITP

337 - IIG
x x

Chứng
chỉ tiếng
Mông +

Cao đẳng
CNTT

4 Vũ Thị Diệp 27/11/1986

Phòng Hành chính -
Tổ chức - Quản trị ,
Văn phòng Đoàn
ĐBQH và HĐND

tỉnh

Đại học Luật
KT

Chuyên
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng Anh
TOEFL ITP

383 - IIG
x

Chứng
chỉ tiếng
Mông

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Cơ quan đơn vị
đang làm việc

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch
dự thi

Được miễn
thi Đăng

ký thi
Tiếng
Anh

Lý do
miễn

tin tin,
ngoại

Ghi chú
Nam Nữ

Trình độ
chuyên

môn

Trình
độ

QLNN

Trình độ tin
học

Trình độ
ngoại ngữ

Tin
học

Ngoạ
i ngữ

2
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5 Đào Bình Định 21/03/1981

Phòng Quản lý vận
tải - Phương tiện và
Người lái, Sở Giao

thông Vận tải

Đại học;
Chuyên ngành:
Công nghệ kỹ

thuật ô tô

Chuyên
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng anh
bậc 2 -

trường Tài
chính, công
nghệ Tuyên

Quang

x
Chứng

chỉ tiếng
Mông

QĐ 646/QĐ-UBND
khắc phục 71

6 Nguyễn Hải Trung 15/10/1983 Văn phòng Sở Giao
thông Vận tải

Đại học;
Chuyên ngành:
Kỹ thuật xây
dựng công
trình giao

thông

Chuyên
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng anh
B, TOEFL
ITP 353 -

IIG

x
Chứng

chỉ tiếng
Mông

7 Hà Xuân Lịch 15-08-1980 Phòng TN&MT
huyện Phong Thổ

Đại học;
ngành: Công
nghệ kỹ thuật

hóa học

Chuyên
viên

Ứng dụng B -
ĐH Công nghiệp

Việt trì

TOEIC 358
- ĐH Công
nghiệp Việt

trì

x
Chứng

chỉ tiếng
Mông

8 Nguyễn Thị Thắm 28/02/1983 Phòng LĐTB&XH
huyện Phong Thổ

Đại học;
ngành: Công

tác xã hội

Chuyên
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng anh B
- ĐHSPHN x

Chứng
chỉ tiếng
Mông

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Cơ quan đơn vị
đang làm việc

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch
dự thi

Được miễn
thi Đăng

ký thi
Tiếng
Anh

Lý do
miễn

tin tin,
ngoại

Ghi chú
Nam Nữ

Trình độ
chuyên

môn

Trình
độ

QLNN

Trình độ tin
học

Trình độ
ngoại ngữ

Tin
học

Ngoạ
i ngữ
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9 Trần Ngọc Khánh 24-07-1984
Phòng Kinh tế và

Hạ tầng huyện
Phong Thổ

Đại học;
ngành: Kỹ

thuật xây dựng
công trình giao

thông

Chuyên
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng Anh
TOEFL ITP

387 - IIG

Tiếng
Anh

10  Bùi Trung Hải 04/01/1970
Phòng Kinh tế và

Hạ tầng huyện
Phong Thổ

Đại học;
ngành: Kỹ
thuật công

trình xây dựng

Chuyên
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng
Anh

11 Dương Đức Hùng 19/5/1978 Phòng Nội vụ huyện
Tân Uyên

Đại học
(Cử nhân Luật

Kinh tế)

Chuyên
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng Anh
A2-

ĐHSPHN
x

Chứng
chỉ tiếng
Mông

QĐ 646/QĐ-UBND
khắc phục 71

12 Nguyễn Đức Thắng 29/8/1983
Văn phòng HĐND-
UBND thành phố

Lai Châu

Đại học luật;
ĐH công nghệ

thông tin

Chuyên
viên Đại học

Tiếng Anh
trình độ B -

ĐH CN
Thành phố

HCM

x x

ĐH
CNTT +
Chứng

chỉ tiếng
Mông

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Cơ quan đơn vị
đang làm việc

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch
dự thi

Được miễn
thi Đăng

ký thi
Tiếng
Anh

Lý do
miễn

tin tin,
ngoại

Ghi chú
Nam Nữ

Trình độ
chuyên

môn

Trình
độ

QLNN

Trình độ tin
học

Trình độ
ngoại ngữ

Tin
học

Ngoạ
i ngữ

4
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13 Ngô Văn Long 30/8/1981 Phòng Nội vụ Thành
phố Lai Châu

Đại học, Công
tác xã hội

Chuyên
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng Anh
TOEFL ITP

380 -IIG
x

Chứng
chỉ tiếng
Mông

14 Lò Thị Sương 10-09-1983 Phòng Nội vụ thành
phố Lai Châu Đại học, Luật Chuyên

viên

Tin học ứng
dụng B  -

TTCNTT&TT
Lai Châu

Tiếng Anh
TOEFL ITP

403 -IIG
x

Người
dân tộc
Thái

15 Hồ Thị Thu Thủy 10-03-1985 Phòng Tư pháp
thành phố Lai Châu Đại học, Luật Chuyên

viên

Ứng dụng B -
trường CĐCĐ

Lai Châu
TOEIC 180 x

Chứng
chỉ tiếng
Mông

16 Lê Tiến Toàn 03/3/1987
Văn phòng

HĐND&UBND
huyện Than Uyên

Đại học, Luật
Kinh tế

Chuyên
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng anh C
- Trung tâm
JUPITER

x
Chứng

chỉ tiếng
Mông

17 Nguyễn Xuân Tiến 08/9/1981
Văn phòng HĐND

và UBND huyện Sìn
Hồ

Đại học Kế
toán + Ths:
chính sách

công

Chuyên
viên+

chuyên
viên
chính

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng anh:
B1 - Học

viện an ninh
x

Chứng
chỉ tiếng
Mông

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Cơ quan đơn vị
đang làm việc

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch
dự thi

Được miễn
thi Đăng

ký thi
Tiếng
Anh

Lý do
miễn

tin tin,
ngoại

Ghi chú
Nam Nữ

Trình độ
chuyên

môn

Trình
độ

QLNN

Trình độ tin
học

Trình độ
ngoại ngữ

Tin
học

Ngoạ
i ngữ
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18 Phan Thị Hồng 24/7/1988 Phòng TN&MT
huyện Nậm Nhùn

Đại học Quản
lý đất đai

Chuyên
viên

ƯDCNTT
cơ bản - ĐH Hòa

Bình

B, TT
centech x

Chứng
chỉ tiếng
Mông

19 Phạm Thị Phương
Loan 08/3/1988

Văn phòng HĐND
và UBND huyện

Nậm Nhùn
Đại học Luật Chuyên

viên

ƯDCNTT
cơ bản - ĐH Hòa

Bình

Tiếng Anh
A2-

ĐHSPHN
x

Chứng
chỉ tiếng
Mông

20 Trần Thị Hải 06/6/1986
Văn phòng HĐND
và UBND huyện

Nậm Nhùn

Đại học Quản
lý đất đai

Chuyên
viên

ƯDCNTT
cơ bản - ĐH Hòa

Bình

Tiếng Anh
A2-

ĐHSPHN
x

Chứng
chỉ tiếng
Mông

21 Lù Nam Dương 16-11-1987
Văn phòng HĐND-

UBND huyện
Mường Tè

Đại học Luật
kinh tế

Chuyên
viên

 Ứng dụng
CNTT cơ bản  -
ĐH Thành Đông

Tiếng Anh
B - ĐH

Thành Đông
x

Người
dân tộc
Giấy

22 Nguyễn Thị Hà  27/02/1985
Văn phòng HĐND-

UBND huyện
Mường Tè

Đại học Luật Chuyên
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng Anh
A2-

ĐHSPHN
 x

Chứng
chỉ tiếng
Mông

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Cơ quan đơn vị
đang làm việc

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch
dự thi

Được miễn
thi Đăng

ký thi
Tiếng
Anh

Lý do
miễn

tin tin,
ngoại

Ghi chú
Nam Nữ

Trình độ
chuyên

môn

Trình
độ

QLNN

Trình độ tin
học

Trình độ
ngoại ngữ

Tin
học

Ngoạ
i ngữ

6
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23 Trịnh Thị Hường  28/3/1985 Thanh tra
huyện  Mường Tè

Đại học Tài
chính - Ngân

hàng

Chuyên
viên

Tin học B -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng Anh
B - TT UIA x

Chứng
chỉ tiếng
Mông

24 Nguyễn Thị Mẫn 06/10/1981 Văn phòng Sở
Ngoại vụ Đại học Luật Chuyên

viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

TA: C -
Viện ĐH

Mở
x CC tiếng

Mông

25 Bùi Đức Hảo 09-02-1984

Phòng Quản lý lao
động - GDNN, Sở
Lao động, Thương

binh và Xã hội

Đại học - Công
tác xã hội

Chuyên
viên

B, TT
oxford x

Chứng
chỉ tiếng
Mông

26 Nguyễn Đức Sơn 06-05-1990
Phòng Tổ chức cán
bộ, Sở Nông nghiệp

và PTNT

Đại học - Lâm
nghiệp

Chuyên
viên

Ứng dụng B, ĐH
Thái Nguyên

B, ĐH
KTKT CN x

Chứng
chỉ tiếng
Mông

27 Nguyễn Tiến Xanh 05-01-1986 Văn phòng Ban An
toàn giao thông tỉnh Đại học - Luật Chuyên

viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

B1, học viện
an ninh x

Chứng
chỉ tiếng
Mông

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Cơ quan đơn vị
đang làm việc

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch
dự thi

Được miễn
thi Đăng

ký thi
Tiếng
Anh

Lý do
miễn

tin tin,
ngoại

Ghi chú
Nam Nữ

Trình độ
chuyên

môn

Trình
độ

QLNN

Trình độ tin
học

Trình độ
ngoại ngữ

Tin
học

Ngoạ
i ngữ

7
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28 Nguyễn Quỳnh Nam 24/4/1987
Phòng QLVH và
GĐ Sở Văn hóa,

Thể thao và Du lịch

Đại học
QLVH

Chuyên
viên

Cao đằng Toán -
Tin

Tiếng Anh
B - trường
CĐCĐ Lai

Châu

x x

Chứng
chỉ tiếng
Mông,

cao đẳng
toán tin

29 Nguyễn Văn Đáp 26/6/1984
Phòng Tài chính  -

Kế hoạch huyện Sìn
Hồ

Đại học Kỹ
Thuật xây

dựng

Chuyên
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng Anh
A2-

ĐHSPHN
x

Chứng
chỉ tiếng
Mông

30 Bùi Văn Phú 07/6/1987
Phòng Lao động TB

và XH huyện Sìn
Hồ

Đại học công
tác xã hội

Chuyên
viên

Cao đẳng, Hệ
thống thông tin

quản lý

Tiếng anh:
TOEFL ITP

363 - IIG
x x

Chứng
chỉ tiếng
Mông,

Cao đẳng
hệ thồng
thông tin
quản lý

31 Lý Thị Hiền 19-08-1984

Phòng Lao động,
Thương binh và Xã
hội huyện Mường

Tè

Đại học Kế
toán

Chuyên
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng Anh
trình độ B -
ĐH Thành

Đông

x Dân tộc
Thái

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Cơ quan đơn vị
đang làm việc

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch
dự thi

Được miễn
thi Đăng

ký thi
Tiếng
Anh

Lý do
miễn

tin tin,
ngoại

Ghi chú
Nam Nữ

Trình độ
chuyên

môn

Trình
độ

QLNN

Trình độ tin
học

Trình độ
ngoại ngữ

Tin
học

Ngoạ
i ngữ
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32 Hỏ Thị Di  9/6/1986
Văn phòng HĐND-

UBND huyện
Mường Tè

Đại học Luật
kinh tế

Chuyên
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng Anh
A2- ĐHNN
- ĐHQGHN

 x

Chứng
chỉ tiếng
Mông +
Dân tộc

Thái

33 Vàng Văn Bình 15/4/1985 Phòng Tư pháp
huyện Mường Tè

Đại học Ngành
luật

Chuyên
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng Anh
A2- ĐHNN
- ĐHQGHN

 x

Chứng
chỉ tiếng
Mông +
Dân tộc

Thái

34 Vàng Văn Biên 27/6/1982
Phòng Tài nguyên

và Môi trường
huyện Mường Tè

Đại học Quản
lý đất đai

Chuyên
viên

Tin học B -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng Anh
B - ĐH

Nông Lâm
 x

Chứng
chỉ tiếng
Mông +
Dân tộc

Thái

35 Đinh Văn Nhất Định 04/3/1981 Thanh tra
huyện  Mường Tè

Đại học Kế
toán

Chuyên
viên

ƯDCNTTCB -
TT NN tin học

OXFORD

Tiếng Anh
A2- ĐHNN
- ĐHQGHN

x
Chứng

chỉ tiếng
Mông

36 Trần Văn Tùng 18/9/1980 Phòng Nội vụ huyện
Nậm Nhùn Đại học Luật Chuyên

viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tin ứng
dụng B,

ĐHSP HN
x

Chứng
chỉ tiếng
Mông

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Cơ quan đơn vị
đang làm việc

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch
dự thi

Được miễn
thi Đăng

ký thi
Tiếng
Anh

Lý do
miễn

tin tin,
ngoại

Ghi chú
Nam Nữ

Trình độ
chuyên

môn

Trình
độ

QLNN

Trình độ tin
học

Trình độ
ngoại ngữ

Tin
học

Ngoạ
i ngữ
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37 Chu Thị Nga 15-04-1985
Phòng Kinh tế và

Hạ tầng huyện
Phong Thổ

Đại học;
ngành: Kế toán

Chuyên
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng Anh
TOEFL ITP

367 - IIG
x

Chứng
chỉ tiếng
Mông

38 Đèo Thị Vinh 17-12-1981 Phòng LĐTB&XH
huyện Phong Thổ

Đại học;
ngành: Công

tác xã hội

Chuyên
viên

Tin học ứng
dụng A  -

TTGDTX HN
Lai Châu

Tiếng anh B
- TTGDTX

HN Lai
Châu

x
Người
dân tộc
Thái

39 Bùi Toàn Thắng 10/10/1975

Phòng Quản lý kết
cấu hạ tầng giao

thông,Sở Giao thông
Vận tải

Đại học;
Chuyên ngành:
Xây dựng cầu

đường

Chuyên
viên

ƯDCNTTCB -
ĐH Đông Đô

2018

Tiếng anh B
- trường

Trung cấp
Kinh tế và
Công nghệ
Lương Tài

x
Chứng

chỉ tiếng
Mông

40 Vũ Khánh Chung 08/8/1983 Thanh tra Sở Giao
thông Vận tải

Thạc sỹ;
Chuyên ngành:
Kỹ thuật xây
dựng công
trình giao

thông

Chuyên
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng anh
B1 - ĐH

Vinh
x

Chứng
chỉ tiếng
Mông

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Cơ quan đơn vị
đang làm việc

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch
dự thi

Được miễn
thi Đăng

ký thi
Tiếng
Anh

Lý do
miễn

tin tin,
ngoại

Ghi chú
Nam Nữ

Trình độ
chuyên

môn

Trình
độ

QLNN

Trình độ tin
học

Trình độ
ngoại ngữ

Tin
học

Ngoạ
i ngữ
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41 Lò Văn Thuận 28-09-1983 Phòng Quản lý Biên
giới, Sở Ngoại vụ

Đại học Luật
Kinh tế

Chuyên
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng anh A
- Trung tâm

FLAI
x

Dân tộc
thái,

Chứng
chỉ tiếng
Mông

QUyết định 646/QĐ-
UBND khắc phục 71

42 Nguyễn Viết Tiếp 04-01-1983 Thanh tra huyện
Than Uyên

Thạc sỹ-Kỹ
Thuật xây

dựng

Chuyên
viên

Ứng dụng B -
CĐCN Bắc Hà

Bậc 3- ĐH
Vinh x

Chứng
chỉ tiếng
Mông

43 Lò Thị Thoa 20-11-1985 Thanh tra huyện
Tam Đường

Đại học Luật
kinh tế

Chuyên
viên

Trung cấp -
Trường TH Kinh

tế tổng hợp

Tiếng anh B
- TT Ngoại

ngữ, Tin học
HCC

x x

Trung
cấp tin+
Người
dân tộc
(Thái)

44 Lù Kiều Ngân 29/12/1975
Phòng

 Thanh tra - Ban
Dân tộc

ĐH: Quản trị
kinh doanh;

TC Ngân hàng
Chuyên

viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng anh B
- Trung tâm

FLAI
x

Người
dân tộc
thiểu số
(Giấy)

45 Lê Hữu Thọ 02/9/1972 Phòng TN&MT
Thành phố Lai Châu

Đại học: Quản
lý đất đai

Chuyên
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng Anh
trình độ B -
ĐH Nông

Lâm

x
Chứng

chỉ tiếng
Mông

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Cơ quan đơn vị
đang làm việc

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch
dự thi

Được miễn
thi Đăng

ký thi
Tiếng
Anh

Lý do
miễn

tin tin,
ngoại

Ghi chú
Nam Nữ

Trình độ
chuyên

môn

Trình
độ

QLNN

Trình độ tin
học

Trình độ
ngoại ngữ

Tin
học

Ngoạ
i ngữ
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46 Thào A Vang 20-07-1989
Phòng Dân tộc

huyện Tân Uyên

Đại học
(Kỹ sư Lâm

nghiệp)

Chuyên
viên

ƯDCNTTCB -
TT NN&TT
Điện Biên

Tiếng Anh
TOEFL

ITP
390 -IIG

x
Người
dân tộc
Mông

III Từ ngạch kế toán viên trung cấp lên ngạch kế toán viên: 8

1 Ngô Ánh Hồng 06/8/1987 Phòng TN&MT
huyện Phong Thổ

Đại học kế
toán

Kế toán
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu
Tiếng Mông x

Chứng
chỉ tiếng
Mông

2 Trương Quốc Huy 07/11/1989 Thanh tra huyện
Phong Thổ

Đại học kế
toán

Kế toán
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng anh B
- ĐH Thành

Đông
x

Chứng
chỉ Tiếng
Mông +
Dân tộc

thái

3 Phạm Thị Thương 19/5/1987 Sở Giáo dục và Đào
tạo

Đại học kế
toán

Kế toán
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng Anh
TOEFT ITP

393
x

Chứng
chỉ tiếng
Mông

4 Nguyễn Thị Phương 27-11-1988 Văn phòng Ban An
toàn giao thông

Đại học kế
toán

Kế toán
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng Anh
B - trường
CĐCĐ Lai

Châu

x
Chứng

chỉ tiếng
Mông

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Cơ quan đơn vị
đang làm việc

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch
dự thi

Được miễn
thi Đăng

ký thi
Tiếng
Anh

Lý do
miễn

tin tin,
ngoại

Ghi chú
Nam Nữ

Trình độ
chuyên

môn

Trình
độ

QLNN

Trình độ tin
học

Trình độ
ngoại ngữ

Tin
học

Ngoạ
i ngữ
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5 Lý Thị Huyền 07-08-1990
Phòng Tài chính -
Kế hoạch huyện

Mường Tè

Đại học - Kế
toán

Kế toán
viên

Ứng dụng
CNTTCB,

TTCNTT tỉnh
Lai Châu

Toefl 370,
IIG x Dân tộc

Thái

6 Nguyễn Văn Trường 04/4/1986 Phòng TC-KH
huyện Phong Thổ

Đại học kế
toán

Kế toán
viên

ƯDCNTTCB -
Trường TC Kinh

tế kỹ thuật
Thương mại số 1

Tiếng anh B
- Trường TC
Kinh tế kỹ

thuật
Thương mại

số 1

x
Chứng

chỉ tiếng
Mông

7 Nguyễn Ngọc Hoài 25/8/1986
Văn phòng Đoàn
ĐBQH và HĐND

tỉnh

Đại học kế
toán

Kế toán
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng Anh
B - trường
CĐCĐ Lai

Châu

x
Chứng

chỉ tiếng
Mông

8 Phạm Thị Thu Hà 19/9/1986 Sở Giáo dục và Đào
tạo

Đại học kế
toán

Kế toán
viên

Chứng chỉ B -
trường CĐCĐ

Lai Châu (2015)

Tiếng Anh
B - trường
CĐCĐ Lai

Châu

x
Chứng

chỉ tiếng
Mông

IV Từ ngạch Kiểm lâm viên trung cấp lên ngạch kiểm lâm viên: 52

1 Đặng Văn Sơn 05/04/1988
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng Anh
TOEFL ITP

367 - IIG

Tiếng
Anh

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Cơ quan đơn vị
đang làm việc

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch
dự thi

Được miễn
thi Đăng

ký thi
Tiếng
Anh

Lý do
miễn

tin tin,
ngoại

Ghi chú
Nam Nữ

Trình độ
chuyên

môn

Trình
độ

QLNN

Trình độ tin
học

Trình độ
ngoại ngữ

Tin
học

Ngoạ
i ngữ
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2 Nguyễn Khắc Tiến 17/03/1987
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng anh
Bậc 2 -
trường
ĐHNN-

ĐHQGHN

x
Chứng

chỉ tiếng
Mông

3 Nhữ Ngọc Hoàng 25/09/1990
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng anh B
- UIA x

Chứng
chỉ tiếng
Mông

4 Ngô Minh Tuấn 12/12/1988
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng anh
Bậc 2 -
trường
ĐHNN-

ĐHQGHN

x
Chứng

chỉ tiếng
Mông

5 Trịnh Văn Hiếu Tài 19/02/1986
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng anh B
- TTƯDCN
và Thiết kế
công trình
viễn thông

tin học

x
Chứng

chỉ tiếng
Mông

6 Đỗ Chí Dũng 10/11/1983
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng Anh
TOEFL ITP

410 - IIG
x

Chứng
chỉ tiếng
Mông

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Cơ quan đơn vị
đang làm việc

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch
dự thi

Được miễn
thi Đăng

ký thi
Tiếng
Anh

Lý do
miễn

tin tin,
ngoại

Ghi chú
Nam Nữ

Trình độ
chuyên

môn

Trình
độ

QLNN

Trình độ tin
học

Trình độ
ngoại ngữ

Tin
học

Ngoạ
i ngữ
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7 Lý Văn Vượng 09/11/1991
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng Anh
TOEFL ITP

353 - IIG
x

Người
dân tộc
(Thái)

8 Lò Văn Hạnh 04/06/1980
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng anh
Bậc 2 -
trường
ĐHNN-

ĐHQGHN

x
Người
dân tộc
(Thái)

9 Sùng A Của 08/08/1987
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
ĐH Mở Hà Nội

Tiếng anh B
- U3A x

Người
dân tộc
(Mông)

10 Nguyễn Thế Vinh 27/10/1976
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng anh
Bậc 2 -
trường
ĐHNN-

ĐHQGHN

x
Chứng

chỉ tiếng
Mông

11 Trần Đình Toản 16/11/1989
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng anh
Bậc 2 -
trường
ĐHNN-

ĐHQGHN

x
Chứng

chỉ tiếng
Mông

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Cơ quan đơn vị
đang làm việc

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch
dự thi

Được miễn
thi Đăng

ký thi
Tiếng
Anh

Lý do
miễn

tin tin,
ngoại

Ghi chú
Nam Nữ

Trình độ
chuyên

môn

Trình
độ

QLNN

Trình độ tin
học

Trình độ
ngoại ngữ

Tin
học

Ngoạ
i ngữ
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12 Quách Văn Dao 25/07/1985
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng anh
Bậc 2 -
trường
ĐHNN-

ĐHQGHN

x

Chứng
chỉ tiếng
Mông
(Người

DT
Mường)

13 Phạm Ngọc Nam 13/12/1980
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng anh
Bậc 2 -
trường

ĐHSPHN

x
Người
dân tộc
(tày)

14 Nguyễn Mạnh Cường 11/11/1984
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng anh
Bậc 2 -
trường

ĐHSPHN

x
Chứng

chỉ tiếng
Mông

15 Hà Văn Khún 09/01/1989
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
ĐHSPHN

Tiếng anh
Bậc 2 -
trường

ĐHSPHN

x
Người
dân tộc
(Thái)

16 Đồng Quốc Khánh 24/09/1985
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng anh
Bậc 2 -
trường

ĐHSPHN

x
Chứng

chỉ tiếng
Mông

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Cơ quan đơn vị
đang làm việc

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch
dự thi

Được miễn
thi Đăng

ký thi
Tiếng
Anh

Lý do
miễn

tin tin,
ngoại

Ghi chú
Nam Nữ

Trình độ
chuyên

môn

Trình
độ

QLNN

Trình độ tin
học

Trình độ
ngoại ngữ

Tin
học

Ngoạ
i ngữ
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17 Nguyễn Thành Luân 15/10/1986
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng anh
Bậc 2 -
trường

ĐHSPHN

x
Chứng

chỉ tiếng
Mông

18 Nguyễn Lương Biên 29/09/1988
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng anh
Bậc 2 -
trường

ĐHSPHN

x
Chứng

chỉ tiếng
Mông

19 Vũ Đức Hoàng 04/07/1984
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng anh
Bậc 2 -
trường

ĐHSPHN

x
Chứng

chỉ tiếng
Mông

20 Đỗ Văn Huy 06/10/1988
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
ĐHNL, ĐHTN

Tiếng anh B-
INEC

Tiếng
 Anh

21 Điêu Văn Nhân 19/11/1991
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
ĐHNL, ĐHTN

Tiếng anh
Bậc 2 -
trường
ĐHNN-

ĐHQGHN

x
Người
dân tộc
(thái)

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Cơ quan đơn vị
đang làm việc

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch
dự thi

Được miễn
thi Đăng

ký thi
Tiếng
Anh

Lý do
miễn

tin tin,
ngoại

Ghi chú
Nam Nữ

Trình độ
chuyên

môn

Trình
độ

QLNN

Trình độ tin
học

Trình độ
ngoại ngữ

Tin
học

Ngoạ
i ngữ

17
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22 Đèo Việt Hà 05/06/1973
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
ĐH Đông Đô

2018

Tiếng Anh
TOEFL ITP

437 - IIG
x

Chứng
chỉ tiếng
Mông+
Người
dân tộc
(thái)

23 Vũ Xuân Ngân 03/08/1977
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
ĐHNL, ĐHTN

Tiếng Anh
TOEFL ITP

373 - IIG
x

Chứng
chỉ tiếng
Mông

24 Mùa A Vảng 07/05/1982
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng anh
Bậc 2 -
trường
ĐHNN-

ĐHQGHN

x
Người
dân tộc
(Mông)

25 Trương Văn Sáng 09/08/1984
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng Anh
TOEFL ITP

383 - IIG
x

Chứng
chỉ tiếng
Mông

26 Lò Văn Nam 07/10/1988
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng anh B
- TT TRA
TECCH -

JSC

x
Người
dân tộc
(Thái)

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Cơ quan đơn vị
đang làm việc

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch
dự thi

Được miễn
thi Đăng

ký thi
Tiếng
Anh

Lý do
miễn

tin tin,
ngoại

Ghi chú
Nam Nữ

Trình độ
chuyên

môn

Trình
độ

QLNN

Trình độ tin
học

Trình độ
ngoại ngữ

Tin
học

Ngoạ
i ngữ

18
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27 Hoàng Văn Hóa 05/12/1987
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

Tin học B -
trường ĐHSPHN

(28/6/2016

Tiếng anh B
- trường

ĐHSPHN
x

Người
dân tộc
(Tày)

28 Bùi Quang Mỹ 11/03/1981
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng Anh
TOEFL ITP

417 - IIG

Tiếng
Anh

29 Lầu A Chớ 10/05/1989
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
ĐH Thái Nguyên

Tiếng Anh
TOEFL ITP

337 - IIG
x

Người
dân tộc
(Mông)

30 Hà Văn Tiền 27/03/1990
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng anh B
- TT tiếng

anh
JUPITER

x
Người
dân tộc
(thái)

31 Nguyễn Huy Quang 28/06/1980
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng anh
A2 - trường
ĐHSPHN

Tiếng
 Anh

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Cơ quan đơn vị
đang làm việc

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch
dự thi

Được miễn
thi Đăng

ký thi
Tiếng
Anh

Lý do
miễn

tin tin,
ngoại

Ghi chú
Nam Nữ

Trình độ
chuyên

môn

Trình
độ

QLNN

Trình độ tin
học

Trình độ
ngoại ngữ

Tin
học

Ngoạ
i ngữ

19
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32 Lù Văn Dũng 14/10/1979
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
ĐH Công nghiệp

Việt trì

Tiếng anh B
- TT NN-
TH NETC

x
Người
dân tộc
(Giấy)

33 Sầm Vân Trường 02/05/1980
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
ĐH Mở

Tiếng anh B
- TTTH-NN

INCOM
x

Người
dân tộc
(Tày)

34 Pờ Chà Mùi 26/12/1990
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
ĐH Mở

Tiếng anh B
- trường

ĐHSPHN
x

Người
dân tộc
(Si la)

35 Tống Văn Trân 19/11/1982
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
ĐH Mở

Tiếng Anh
TOEFL ITP

360 - IIG
x

Người
dân tộc
(thái)

36 Lò Văn Tớn 05/01/1986
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng anh B
- TTTH-NN

INCOM
x

Người
dân tộc
(thái)

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Cơ quan đơn vị
đang làm việc

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch
dự thi

Được miễn
thi Đăng

ký thi
Tiếng
Anh

Lý do
miễn

tin tin,
ngoại

Ghi chú
Nam Nữ

Trình độ
chuyên

môn

Trình
độ

QLNN

Trình độ tin
học

Trình độ
ngoại ngữ

Tin
học

Ngoạ
i ngữ

20
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37 Màng Văn Minh 06/02/1988
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng Anh
TOEFL ITP

390 - IIG
x

Chứng
chỉ tiếng
Mông +
DT Thái

38 Điêu Văn Thành 08/10/1985
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
ĐH Mở

Tiếng Anh
TOEFL ITP

360 - IIG
x

Người
dân tộc
(Thái)

39 Vàng Văn Tấn 20/10/1987
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
ĐH Thái Bình

Tiếng Anh
TOEFL ITP

360 - IIG
x

Người
dân tộc
(Thái)

40 Lò Văn Nghiên 18/12/1984
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng Anh
TOEFL ITP

340 - IIG
x

Người
dân tộc
(Thái)

41 Vì Văn Thiện 14/06/1986
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng Anh
TOEFL ITP

357 - IIG
x

Người
dân tộc
(Thái)

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Cơ quan đơn vị
đang làm việc

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch
dự thi

Được miễn
thi Đăng

ký thi
Tiếng
Anh

Lý do
miễn

tin tin,
ngoại

Ghi chú
Nam Nữ

Trình độ
chuyên

môn

Trình
độ

QLNN

Trình độ tin
học

Trình độ
ngoại ngữ

Tin
học

Ngoạ
i ngữ
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42 Mùa A Dua 04/07/1987
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng Anh
TOEFL ITP

383 - IIG
x

Người
dân tộc
(Mông)

43 Quách Văn Thu 15-09-1984
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên Ứng dụng cơ bản

Tiếng Anh
TOEFL ITP

373 - IIG
x

Chứng
chỉ tiếng
Mông +
Người
dân tộc

(Mường)

44 Lò Văn Tích 03-10-1976
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

A2 (Viện
KH quản lý

GD )
x Dân tộc

Thái

45 Đoàn Đình Hùng 08-05-1977
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

A2 (Viện
KH quản lý

GD )

Tiếng
 Anh

46 Lò Văn Hội 26/6/19778
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

A2 (Viện
KH quản lý

GD )
x Dân tộc

Thái

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Cơ quan đơn vị
đang làm việc

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch
dự thi

Được miễn
thi Đăng

ký thi
Tiếng
Anh

Lý do
miễn

tin tin,
ngoại

Ghi chú
Nam Nữ

Trình độ
chuyên

môn

Trình
độ

QLNN

Trình độ tin
học

Trình độ
ngoại ngữ

Tin
học

Ngoạ
i ngữ

22
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47 Pờ Văn Cường 18-05-1983
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

A2 (Viện
KH quản lý

GD )
x Dân tộc

Thái

48 Lò Văn Sương 18/10/1978
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng Anh
TOEFL ITP

383 - IIG
x

Chứng
chỉ tiếng
Mông +
Người
dân tộc
(thái)

49 Phạm Văn Tuân 06/03/1981
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng anh
Bậc 2 -
trường

ĐHSPHN

x
Chứng

chỉ tiếng
Mông

50 Vũ Viết Khiêm 18-06-1973
Chi cục Kiểm lâm,
Sở Nông nghiệp và

PTNT

Đại học
Quản lý tài

nguyên rừng

Kiểm lâm
viên

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng anh
A2 - trường
ĐHSPHN

x
Chứng

chỉ tiếng
Mông

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Cơ quan đơn vị
đang làm việc

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch
dự thi

Được miễn
thi Đăng

ký thi
Tiếng
Anh

Lý do
miễn

tin tin,
ngoại

Ghi chú
Nam Nữ

Trình độ
chuyên

môn

Trình
độ

QLNN

Trình độ tin
học

Trình độ
ngoại ngữ

Tin
học

Ngoạ
i ngữ

23

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



51 Đỗ Đức Hoàng 10/08/1989 Chi cục Kiểm lâm
Đại học

Quản lý tài
nguyên rừng

Kiểm lâm
viên CNTTCB

Tiếng anh B
- TTTH-NN

INCOM
x

Chứng
chỉ tiếng
Mông

52 Dương Văn Sơn 17/09/1983 Chi cục Kiểm lâm
Đại học

Quản lý tài
nguyên rừng

Kiểm lâm
viên CNTTCB

Tiếng Anh
TOEFL ITP

383 - IIG
x

Người
dân tộc

(San chí)

V Từ ngạch kỹ thuật viên kiểm dịch động vật lên ngạch kiểm dịch viên động vật: 02

1 Nguyễn Thị Ngoan 08/01/1979 Chi cục Chăn nuôi
và Thú y Đại học Thú y

 Kiểm
dịch viên
động vật

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng anh B
-

TTNN&TH
Trường

CĐCĐ Lai
Châu

x
Chứng

chỉ tiếng
Mông

2 Đèo Thị Hiền 11/12/1986 Chi cục Chăn nuôi
và Thú y

Đại học  Chăn
nuôi thú y

Kiểm
dịch viên
động vật

ƯDCNTTCB -
TTCNTT&TT

Lai Châu

Tiếng anh B
- Trường
ĐH Nông

Lâm, ĐHTN

x
Người
dân tộc
(Thái)

Tổng       111 người

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Cơ quan đơn vị
đang làm việc

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch
dự thi

Được miễn
thi Đăng

ký thi
Tiếng
Anh

Lý do
miễn

tin tin,
ngoại

Ghi chú
Nam Nữ

Trình độ
chuyên

môn

Trình
độ

QLNN

Trình độ tin
học

Trình độ
ngoại ngữ

Tin
học

Ngoạ
i ngữ

24

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



25

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



26

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



27

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



28

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



29

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



30

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



31

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



32

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



33

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



34

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



35

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



36

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



HỘI ĐỒNG THI NÂNG
NGẠCH CÔNG CHỨC

DANH SÁCH NGƯỜI LÀM VIỆC TẠI CÁC HỘI ĐẶC THÙ ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI NÂNG NGẠCH NĂM 2022
(Kèm theo Thông báo số:       /TB-HĐTNN      ngày     tháng năm 2022 của Hội đồng thi)

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Cơ quan đơn vị đang
làm việc

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi Được miễn thi
Đăng
ký thi
Tiếng
Anh

Lý do miễn tin
tin, ngoại Ghi chú

Nam Nữ
Trình độ
chuyên

môn

Trình độ
QLNN Trình độ tin học Trình độ

ngoại ngữ
Tin
học

Ngoại
ngữ

I Từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên: 11 người

1 Nguyễn Tài Tiến 06-05-1985 Ban CTXH&CSSK,
Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Đại học
Hành chính

học

Chuyên
viên

Trung cấp, chuyên
ngành Tin học ứng

dụng

Tiếng Anh B
(2013) - TT
Tiếng Anh
Khoa hoc
JUPITER

x x

Có Chứng chỉ
tiếng Mông,

Trung cấp Tin
học

QĐ 646/QĐ-
UBND khắc

phục 71

2 Đỗ Thị Thanh Thủy 23/7/1981 Liên minh HTX tỉnh Đại học
Luật

Chuyên
viên x Có chứng chỉ

tiếng dân tộc

3 Nguyễn Thị Oanh 09-09-1983 Văn phòng Hội Chữ
thập đỏ tỉnh

Đại học
công tác xã

hội

Chuyên
viên

Tin học Ứng dụng
trình độ B-TT NN-
TH Trường CĐCĐ

LC

Anh trình độ B
(2016)- TT TH-

NN Trường
CĐCĐ LC

x Có Chứng chỉ
tiếng Mông

QĐ 646/QĐ-
UBND khắc

phục 71

4 Nguyễn Thị Hiên 02-04-1984 Ban CTXH&CSSK,
Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Đại học
Luật

Chuyên
viên

Ứng dụng
CNTTCB, TTCNTT
và TT tỉnh Lai Châu

Anh Toefl-ITP
(383 điểm)-IIG x Có Chứng chỉ

tiếng Mông

QĐ 646/QĐ-
UBND khắc

phục 71
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5 Nguyễn Trần Sơn 19-12-1982 Ban CTXH&CSSK,
Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Đại học
công tác xã

hội

Chuyên
viên

Ứng dụng
CNTTCB, TTCNTT
và TT tỉnh Lai Châu

Toefl-Iip (383
điểm) - IIG x Có Chứng chỉ

tiếng Mông

QĐ 646/QĐ-
UBND khắc

phục 71

6 Lê Tiến Quân 11/10/1985
Phòng nghiệp vụ

phong trào, Liên minh
HTX tỉnh

Đại học
Quản trị

kinh doanh

Chuyên
viên

Ứng dụng
CNTTCB, TTCNTT
và TT tỉnh Lai Châu

Tiếng Anh
(Bậc 2)-Trường
ĐH Ngoại ngữ

x Có Chứng chỉ
tiếng Mông

7 Vũ Thị Tươi 24/02/1982 Phòng TCHC - Liên
minh HTX tỉnh

Đại học
Luật

Chuyên
viên

Ứng dụng
CNTTCB, TTCNTT
và TT tỉnh Lai Châu

Toefl-Iip (383
điểm) - IIG x Có Chứng chỉ

tiếng Mông

8 Lò A Pơ Hội Chữ thập đỏ tỉnh
Đại học -

Hành chính
học

Chuyên
viên chính

Tin học ứng dụng
trình độ B Anh B1 x Dân tộc Hà Nhì

9 Lưu Kim Phượng 09/6/1971 Hội chữ thập đỏ
huyện Phong Thổ

Đại học; sư
phạm Ngữ

Văn

Chuyên
viên

Ứng dụng
CNTTCB, TTCNTT
và TT tỉnh Lai Châu

Tiếng Anh B -
TT Tin học -

NN Trường CĐ
nghề ĐB

x Có Chứng chỉ
tiếng Mông

10 Chui Thị Điệp 03-03-1988 Hội chữ thập đỏ
huyện Tam Đường

Đại học
công tác xã

hội

Chuyên
viên

Tin ứng dụng trình
độ B (năm 2007) -
Trường CĐKT kỹ
thuật Điện Biên

x Có chứng chỉ
tiếng dân tộc

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Cơ quan đơn vị đang
làm việc

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi Được miễn thi
Đăng
ký thi
Tiếng
Anh

Lý do miễn tin
tin, ngoại Ghi chú

Nam Nữ
Trình độ
chuyên

môn

Trình độ
QLNN Trình độ tin học Trình độ

ngoại ngữ
Tin
học

Ngoại
ngữ
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11 Lê Thị Phương Loan 20/02/1987 Hội Luật gia tỉnh Lai
Châu

Đại học
Luật

Chuyên
viên

Ứng dụng
CNTTCB, TTCNTT
và TT tỉnh Lai Châu

Anh trình độ B
- TT NN-TH

Trường CĐCĐ
LC

x Có chứng chỉ
tiếng Mông

QĐ 646/QĐ-
UBND khắc

phục 71

II  Từ ngạch kế toán viên trung cấp lên ngạch kế toán viên: 04 người

1 Phan Thị Hằng 24/9/1983 Liên hiệp các Hội
Khoa học và Kỹ thuật

Đại học Kế
toán

Kế toán
viên

Ứng dụng
CNTTCB, TTCNTT
và TT tỉnh Lai Châu

Toefl itp 350,
Công ty IIG x Có chứng chỉ

tiếng Mông

QĐ 646/QĐ-
UBND khắc

phục 71

2 Trần Thị Liên 17/1/1982 Hội Văn học nghệ
thuật tỉnh

Đại học Kế
toán

Kế toán
viên

Tin học ứng dụng
Trình độ A, TT

THNN, trung tâm
dạy nghề Điện Biên

Toefl 383,
Công ty IIG x Có chứng chỉ

tiếng Mông

3 Trần Thị Phú 10-07-1969 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đại học Kế
toán

Kế toán
viên

Ứng dụng B, trường
CĐCĐ Lai Châu

Tiếng Anh B,
trung tâm

Jupiter
x

Tính đến tuổi
nghỉ hưu còn
dưới 5 năm

công tác

4 Nguyễn Thị Ngân 13/01/1977 Liên minh Hợp tác xã
tỉnh

Đại học Kế
toán

Kế toán
viên

Ứng dụng
CNTTCB, TTCNTT
và TT tỉnh Lai Châu

Toefl itp 337,
Công ty IIG x Có chứng chỉ

tiếng Mông

TỔNG 15 người

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Cơ quan đơn vị đang
làm việc

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi Được miễn thi
Đăng
ký thi
Tiếng
Anh

Lý do miễn tin
tin, ngoại Ghi chú

Nam Nữ
Trình độ
chuyên

môn

Trình độ
QLNN Trình độ tin học Trình độ

ngoại ngữ
Tin
học

Ngoại
ngữ
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